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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

BẮC GIANG 

 

HDC CHÍNH THỨC 

(Bản HDC có 04 trang) 

HƯỚNG DẪN CHẤM 

ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN BẮC GIANG 

NĂM HỌC 2025 - 2026 

BÀI THI: TIẾNG ANH 1,2,3,4,5 

Ngày thi: 05/06/2025 

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề 

I.  LISTENING (20 pts) 

Part 1: (10 pts): Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. College Dining Room 

2 & 3 IN EITHER ORDER 

(office) staff 

students 

4. 10th December 

5. coffee break(s) 

6. 6 

7. (set of) dictionaries/ a good dictionary 

8 & 9 IN EITHER ORDER 

(some) music (tapes)/ (some) tapes 

photos/ photographs 

10. speech 

Part 2: (5 pts): Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. C  

2. E 

3. D 

4. A 

5. B 

Part 3: (5 pts): Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. B     

2. D     

3. A     

4. C     

5. A       

II. (10 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. B  

2. B 

3. A 

4. B 

5. A 

6. C 

7. C 

8. B 

9. D 

10. A 

 

III. (6 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. what  

2. others/ another  

3. due/ owing 

4. hold/ be  

5. their/ the/ some/ many/ various/ numerous/ multiple  

6. up 
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IV. (7 pts)  Mỗi đáp án đúng được 1 điểm (Chọn đúng lỗi sai cho 0,5 đ; sửa đúng cho 0,5 đ) 

 
 Your correction 

      People are often surprised learning just how long some varieties of trees can live. 

If asked to estimate the age of the oldest living trees on Earth, they often come up 

with guests in the neighborhood of two or perhaps three hundred years. The real 

answer is considerably larger than that, more than five thousand years. 

     The tree that wins the prize for its considerable maturity was the bristlecone pine 

of California. This venerable pine predates wonder of the ancient world such as the 

pyramids of Egypt, the hanging Gardens of Babylon, and the Colossus of Rhodes. It 

is not nearly as tall as the giant redwood that is found in California, and, in fact, it is 

actually not very tall to compare with many other trees, often a little more than five 

meters in height. This relatively short height may be one of the factors that aid the 

bristlecone pine about living to a ripe old age - high winds and inclement weather 

cannot easily reach the shorter trees and cause damage. A additional factor that 

contributes to the long life of the bristlecone is that this type of tree has a high 

percentage of resin, who prevents rot from developing in the tree trunk and branches. 

____to learn_____ 

_________________

__guesses_____ 

_________________

_____is__________

wonders__________

_________________

_____________com

pared____________

____________in/wit

h________________

__________An____

________which____

_________________ 

V. (7 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. activities         

2. unprecedentedly      

      3. ecological  

 4. add          

 5. Politicians    

 6. industrialized     

 7. emissions   

VI. (7 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. B 

2. C 

3. C 

4. A 

5. C 

6. B 

7. A  

VII. (8 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

1. C 

2. D 

3. D 

4. C 

5. C 

6. C 

7. C 

8. B  

VIII. (10 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

Questions Sentences Your answers: 

1. The people who meet the millionaires know that they are rich straight away. ___F___ 

2. The millionaires have to live differently for a while. ___T___ 

3. The millionaires have to donate lots of money. ___F___ 

4. The socially disadvantaged people benefit more than the rich people in the 

programme. 

___F___ 
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5. The millionaires don’t stay in touch with the people they meet.  ___F___ 

 

 

Questions Which millionaire … Your answers: 

0. had to overcome addiction problems in his/her youth? ___D___ 

6. met young people who believed they were unable to improve their lives? ___D___ 

7. had changed his/her opinions by the end of the programme? ___C___ 

8. found it was better to get involved rather than just donate money? ___B___ 

9. went back to his/her hometown? ___A___ 

10. was surprised that people who didn’t know him/her were so nice to 

him/her? 

___B___ 

 

IX. (5 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm  

 
1. ___D___ 2. ___A___ 3. ___F___ 4. ___B___ 5. ___E___ 

 

X. (5 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

TIẾNG ANH 1 (Chuyên tiếng Anh) 

1. Due to an increase in (the number of) recent robberies,/ increase in (the number of) robberies 

lately, the police are advising the locals not to go out on their own at night. 

2. That takes me back to the time I climbed to the top of Mount Fuji. 

3. There is absolutely no truth in the rumor about the politician and the construction contract. 

4. We are skating on thin ice by violating the traffic rule like this.  

5. No sooner had the chairman made/given a/his/the speech than the bomb explosion took place. / 

the bomb exploded. 

TIẾNG ANH 2 (Pháp) 

1. Should you find it necessary, you can contact me on this number. 

2. The more wood-pulp people use, the more trees are cut down. 

3. Dien Bien Phu Victory is so brilliant that it has put Viet Nam nation on the map of the world. 

4. In spite of (his) learning/ having learned how to fly in a very short time, Mr. Nguyen Van Bay was 

a terror for invaders in sky. 

5. Being unemployed is the most depressing situation. 

TIẾNG ANH 3 (Trung) 

1. There was severe criticism (by many people) of the proposals for the new supermarket. 

2. Such is the great respond to their appeal that they have to recruit more volunteers. 

3. My cousin was on the point of crying when he was reprimanded by his mother. 

4. Hardly had he arrived home when a water-heater exploded. 

5. I am on good terms with my bank manager. 

TIẾNG ANH 4 (Nhật) 

1. It was the lack of medical facilities that caused the death of many people/ many people to die. 

2. Because of her determination/ being determined to overcome difficulties, she climbed to the top of 

her profession. 

3. Only until your identity has been checked will you be allowed in. 

4. They suggested that new factories (should) be opened in the depressed area. 

5. The bank manager was made to hand over on the money (by the robbers). 

TIẾNG ANH 5 (Hàn) 

1. If I had known you were coming, I would have waited for you. 

2. He objected to his secretary (‘s) coming to work late. /  

     He objected to the fact that his secretary came to work late. 

3. Have you ever driven this kind of car? 

4. I am thought to have picked all the flowers in the garden. 

5. The last time Tung Duong came here was in 1999 
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XI. (5 pts) Mỗi đáp án đúng được 1 điểm 

TIẾNG ANH 1 (Anh)  

1.  how to make dreams come true 

2.  got into an argument with  

3.  has football on the brain 

4.  were given/ had no choice/ alternative/option to 

5.  are subject to delay(s)  

TIẾNG ANH 2 (Pháp)  

1. to take turns to do the 

2. is little/no likelihood that 

3. cope with carrying such  

4. the first time I have stayed  

5. must have been the sound 

TIẾNG ANH 3 (Trung)  

1. however well you think you 

2. a fish out of water  

3. make allowance for  

4. exactly been a bed of roses 

5. matter how hard Huong tried  

TIẾNG ANH 4 (Nhật)  

1. makes no difference to  

2. keep an eye on my suitcase  

3. finding it increasingly difficult to 

4. has been a gradual decrease/decline/fall in  

5.  the event of a fire 

TIẾNG ANH 5 (Hàn)  

1. the man whose opinion means more 

2. a steady decline in the number 

3. the back of my hand. 

4. my strong disapproval of your behavior 

5. refused to sleep in that/the 

XII. Write a paragraph. (10 điểm) 

Các tiêu chí chấm bài viết đoạn văn. 

Nếu lạc đề, bài viết sẽ bị điểm KHÔNG (0) 

 

Tiêu chí Mô tả tiêu chí đánh giá Điểm tối đa 

Bố cục 

Đúng cấu trúc, bố cục của đoạn văn: 

✓ Có câu chủ đề (topic sentence) đúng với chủ đề. 

✓ Có các ý chứng minh, diễn giải (Có từ 2 supporting 

sentences/ ideas trở lên) 

✓ Câu kết (concluding sentence) tóm tắt được chủ đề và các ý 

đã triển khai.  

0,5 

1 

 

0,5 

Nội dung, 

phát triển ý 

✓ Các ý minh họa đúng chủ đề, logic, có tính thuyết phục. 

✓ Liên kết các ý chặt chẽ. 

4 

1 

Ngôn ngữ, 

trình bày 

 

✓ Sử dụng ngôn từ phù hợp với chủ đề, phù hợp với văn viết;  

✓ Đa dạng về từ vựng, có sử dụng từ vựng nâng cao phù hợp, 

hạn chế lặp lại từ vựng. 

 

1 

1 

 



5 

 

✓ Sử dụng đúng, đa dạng các cấu trúc ngữ pháp. 1 

Tổng điểm 10 

Cách tính lỗi (trừ điểm) 

- Xuống dòng -1 

- Số lượng từ (+ - 20% số từ theo quy định) -1 

- Mỗi lỗi ngữ pháp, cấu trúc câu, dấu câu, …. - 0,5 

- Mỗi lỗi từ vựng - 0,5 

 

----------- HẾT ----------- 

 

 

 

 


